
PHẦN 1- ĐỀ BÀI

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1.<NB> Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết 

A. B. C. D. 

Câu 2.<NB> Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 

A. B. C. D. 

Câu 3.<NB> Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4.<NB> Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:

A. B. 

C. D. 

Câu 5.<NB> Cho  vuông tại , có , , , . C

ác tỉ số lượng giác  lần lượt là:

A. B. 

C. D. 

Câu 6.<NB>Cho hình vẽ sau.



O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:

(I). là góc nội tiếp chắn 

(II). là góc ở tâm chắn 

(III). 

(IV). 

A. B. C. D. 

Câu 7.<NB> Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J

N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:

A. B. C. D. 

Câu 8.<NB> Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần

lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13



Câu 9 <TH>. Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được 
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được
trong quý III. Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán trong quý III. Khẳng
định nào sau đây là sai?

A.               

B.        

C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.

Câu 10<TH>. Hình chữ nhật  có , . Thể tích khối trụ hình thành

được khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           

D. 

Câu 11<TH>  Cho đường tròn tâm   bán kính   và đường tròn tâm   bán kính

. 

Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        

C.           
D. 
Câu 12<TH> Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần
số sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của số
lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn
đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        

C.           
D. 
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai



Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới 

đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .

b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Trục căn thức ở mẫu ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .

Câu 14. Bạn Huyền có đồng, Huyền muốn mua  cái bút giá  đồng và  quyển vở, 

biết giá mỗi quyển vở là  đồng. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

a) <NB> Tiền mua  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng). Vì số tiền bạn Huyền có là  đồng nên :  là bất
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .

c) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .

d) <VD>  Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .

Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp  đều độ dài một cạnh là cm. Gọi  là đường 

trung tuyến của . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai

D

O

CB

A

a) <NB>  là góc ở tâm chắn  của .

b) <TH> .

c) <TH> .



d) <VD>Tâm của đường tròn nội tiếp  là giao điểm của  đường trung tuyến và bán kính 

đường tròn nội tiếp  là .

Câu 16. Cho hai túi  và ,  mỗi túi chứa ba tấm thẻ được ghi các số ; ; Biế
0

. Rút ngẫu nhiên

từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi  là 
chữ số hàng chục. Xét các biến cố sau:

: “Số tạo thành là số nguyên tố”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

a) <NB>Không gian mẫu có  phần tử.

b) <TH> Dưới đây là bảng thống kê số kết quả thuận lợi cho các biến cố , , , .

Biến cố

Số kết quả thuận
lợi cho biến cố

c) <TH>  Biểu đồ dưới đây biểu diễn số kết quả thuận lợi của các biến cố , , , .

Biến cố A Biến cố B  Biến cố C Biến cố D
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

d) <VD>Xác suất của biến cố : “Số tạo thành không là số nguyên tố” là 

biến cố



Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17<TH>. Cho hệ phương trình  có nghiệm là .

Tính giá trị biểu thức  

Câu 18 <TH>. Cho hai đường tròn và như hình vẽ sau. Biết  .
Hãy tính .

a°25°

F

E

D

O
O'

B

C

Câu 19<VD>. Cho biểu thức  với  

Tìm x nguyên nhỏ nhất để  
Câu 20<VD>. Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả cầu màu xanh và  quả cầu màu đỏ. Chọn 
ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu
Câu 21<VDC>. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi

trường giảm đi  thì lượng calo cần tăng thêm khoảng  calo. Tại thời điểm nhiệt độ môi

trường là , một người làm việc cần sử dụng khoảng  calo mỗi ngày. Người ta thấy mối

quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất  ( : đại lượng biểu thị cho nhiệt
độ môi trường và : đại lượng biểu thị cho lượng calo).  Số calo một người làm việc ở sa mạc

Sahara trong nhiệt độ  cần dùng là…
Câu 22<VDC>. Mặt trên của tấm đệm có dạng hình tròn ở bên gợi nên hình ảnh đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật đó có chiều rộng, chiều dài lần lượt là  dm,  dm. 
Tính diện tích mặt trên của tấm đệm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN 2- LỜI GIẢI
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn



Câu 1.<NB> Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết 

A. B. C. D. 

Lời giải:

Chọn A

Thay  vào biểu thức ta được: 

……………………….
Câu 2.<NB> Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 

A. B. C. D. 

Lời giải:

Chọn B

Theo định nghĩa: Phương trình bậc nhất hai ẩn  và  là hệ thức có dạng , trong đó

 là các số thực (  hoặc ) nên  là phương trình bậc nhất hai ẩn.

……………………….

Câu 3.<NB> Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:

Chọn C

Từ phương phương ta có  



Suy ra  nên A và B Sai

Từ phương phương ta có 

Suy ra  nên C đúng, D sai

……………………….
Câu 4.<NB> Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:

A. B. 

C. D. 

Lời giải: 

Chọn C

Ta có:  nên . 

……………………….

Câu 5.<NB> Cho  vuông tại , có , , , . C

ác tỉ số lượng giác  lần lượt là:

A. B. 

C. D. 

Lời giải

Chọn D



P

N

M

Xét  vuông tại . 

Áp dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn:

……………………….
Câu 6.<NB>Cho hình vẽ sau.

O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:

(I). là góc nội tiếp chắn 

(II). là góc ở tâm chắn 

(III). 

(IV). 

A. B. C. D. 



Lời giải

Chọn A

Dựa vào định nghĩa góc ở tâm và góc nội tiếp. Khẳng định (I); (II); (IV) là đúng

……………………….
Câu 7.<NB> Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J

N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:

A. B. C. D. 

Lời giải:

Chọn A

Áp dụng định nghĩa: Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp tam
giác đó.

Hình 2 thỏa mãn

……………………….
Câu 8.<NB> Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần

lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Lời giải

Chọn C

Không gian mẫu của phép thử là:

=

Vậy 



……………………….

Câu 9 <TH>. Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được 
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được
trong quý III. Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán trong quý III. Khẳng
định nào sau đây là sai?

A.               

B.         

C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.
Chọn D

Vì số sản phẩm bán được trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nên 
Vì số sản phẩm bán được trong quý I ít hơn số sản phẩm bán được trong quý III nên 
Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán trong quý III là 70 sản phẩm nên

 nên quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.
……………………….

Câu 10<TH>. Hình chữ nhật  có , . Thể tích khối trụ hình thành

được khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           

D. 
Chọn B

Hình chữ nhật  có , . Khối trụ hình thành được khi quay hình chữ

nhật  quanh đoạn  thì chiều cao ; bán kính 

Thể tích hình trụ là 

……………………….

Câu 11<TH>  Cho đường tròn tâm   bán kính   và đường tròn tâm   bán kính

. 

Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        



C.           
D. 
Chọn D

Ta có 

Lại có:  
 Hai đường tròn nằm ngoài nhau
 Hai đường tròn có 4 tiếp tuyến chung

……………………….
Câu 12<TH> Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần
số sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của số
lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn
đến chữ số hàng đơn vị)?

A.               
B.        

C.           

D. 
Chọn D

Số giày trẻ em bán ra trong tháng là 
Tỉ số phần trăm của số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới 

đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .

b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Trục căn thức ở mẫu ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .

Lời giải:



a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Lời giải

a) Căn bậc hai của  là  và .

Chọn Sai

b) Ta có 

Chọn Sai

c) Trục căn thức ở mẫu ta được .

Chọn Đúng

d) Ta có:

Chọn Đúng

Câu 14. Bạn Huyền có đồng, Huyền muốn mua  cái bút giá  đồng và  quyển vở, 

biết giá mỗi quyển vở là  đồng. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

a) <NB> Tiền mua  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng). Vì số tiền bạn Huyền có là  đồng nên :  là bất
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .

c) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .

d) <VD>  Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a.  Giá của  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng).  Số tiền bạn Huyền có là  đồng nên :  là bất 
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán (vì số tiền phải trả khi mua bút và vở luôn nhỏ hơn hoặc 
bằng số tiền bạn Huyền có)

Chọn:  Đúng

b. 

   

   



Chọn : Sai

c. 

Chọn: Sai

d. Giá của  quyển vở là:  đồng

Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:  (đồng)

Vì số tiền bạn Huyền có là  đồng nên : 

Giải bất phương trình ta được  mà  nguyên dương, lớn nhất nên .
Vậy với số tiền  đồng bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .
Chọn:  Đúng

Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp  đều độ dài một cạnh là cm. Gọi  là đường 

trung tuyến của . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai.

D

O

CB

A

a) <NB>  là góc ở tâm chắn  của .

b) <TH> .

c) <TH> .

d) <VD>Tâm của đường tròn nội tiếp  là giao điểm của  đường trung tuyến và bán kính 

đường tròn nội tiếp  là .

Lời giải



a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a)  là góc nội tiếp chắn  của .
Chọn: Sai

b)  Vì  sđ .
Chọn: Sai

c)  đều nên 

(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn )

Do đó .
Chọn:  Đúng

d)  đều nên đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác do đó tâm đường tròn nội tiếp

 là giao điểm của hai đường trung tuyến.

Bán kính đường tròn nội tiếp  là đoạn thẳng .

Chọn:  Đúng
Câu 16. Cho hai túi  và ,  mỗi túi chứa ba tấm thẻ được ghi các số ; ; . Rút ngẫu nhiên

từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi  là 
chữ số hàng chục. Xét các biến cố sau:

: “Số tạo thành là số nguyên tố”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

a) <NB>Không gian mẫu có  phần tử.

b) <TH> Dưới đây là bảng thống kê số kết quả thuận lợi cho các biến cố , , , .

Biến cố

Số kết quả thuận
lợi cho biến cố



c) <TH>  Biểu đồ dưới đây biểu diễn số kết quả thuận lợi của các biến cố , , , .

Biến cố A Biến cố B  Biến cố C Biến cố D
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

d) <VD>Xác suất của biến cố : “Số tạo thành không là số nguyên tố” là .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Mỗi túi có  thẻ nên có  kết quả có thể xảy ra khi rút thẻ.

Vậy không gian mẫu có  phần tử.

. 

Chọn:  Đúng

b) * : “Số tạo thành là số nguyên tố”.

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là ; ; .

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là :  ; 

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

Nên có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là ; ; .

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

biến cố



Có  kết quả thuận lợi cho biến cố D là .

Vậy ta có bảng thống kê sau:

Biến cố

Số kết quả thuận
lợi cho biến cố

Chọn: Sai

c) Biểu đồ cột biểu diễn đúng số liệu trong bảng thống kê 

Biến cố

Số kết quả thuận
lợi cho biến cố

Chọn:  Đúng

d) : “Số tạo thành không là số nguyên tố” 

Trong  kết quả có thể xảy ra, có  kết quả thỏa mãn điều kiện trên là: 

 ; ; ; ; ; 

Xác suất của biến cố  là .

Chọn: Sai

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17<TH>. Cho hệ phương trình  có nghiệm là  . Tính giá trị biểu thức

 
Lời giải
Đáp án: 

Giải hệ phương trình ta được  

Vậy 

Câu 18 <TH>. Cho hai đường tròn và như hình vẽ sau. Biết  .
Hãy tính .



a°25°

F

E

D

O
O'

B

C

Lời giải
Đáp án: 

Xét có (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung )

hay 

Xét có (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung )

Câu 19<VD>. Cho biểu thức  với  

Tìm x nguyên nhỏ nhất để  
Lời giải
Đáp án: 

Ta có   

. 

Với   

để  

Mà và x là số nguyên nhỏ nhất
Câu 20<VD>.  Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả cầu màu xanh và  quả cầu màu đỏ. Chọn 
ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu
Lời giải

Đap án: 



Tổng số quả cầu là 

Số các phần tử của không gian mẫu là số cách chọn 2 quả cầu từ quả, có (kết quả)
Số cách chọn ra 2 quả cầu màu xanh: có cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ 

nhất có 4 cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)
Số cách chọn ra 2 quả cầu màu đỏ: có cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ nhất 

có  cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)
Số kết quả thuận lợi cho biến cố là  (kết quả)

Xác suất của biến cố “ hai quả cầu được chọn ra cùng màu” là 
Câu 21<VDC>. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi

trường giảm đi  thì lượng calo cần tăng thêm khoảng  calo. Tại thời điểm nhiệt độ môi

trường là , một người làm việc cần sử dụng khoảng  calo mỗi ngày. Người ta thấy mối

quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất  ( : đại lượng biểu thị cho nhiệt
độ môi trường và : đại lượng biểu thị cho lượng calo).  Số calo một người làm việc ở sa mạc

Sahara trong nhiệt độ  cần dùng là…
Lời giải
Đáp án: 2130

Thay ;  calo vào    (1)

Thay ;  calo calo vào   (2)

Từ (1) và (2) ta được 

Ta có hàm số có dạng 

Thay   vào suy ra 

Vậy một người làm việc ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ  thì cần calo

Câu 22<VDC>. Mặt trên của tấm đệm có dạng hình tròn ở bên gợi nên hình ảnh
đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật đó có chiều rộng, chiều
dài lần lượt là  dm,  dm. Tính diện tích mặt trên của tấm đệm (kết quả làm tròn
đến hàng phần mười). 
Lời giải
Đáp án:
Mặt trên của tấm nệm được biểu diễn bằng hình học như sau:
Hình chữ nhật có chiều dài dm, chiều rộng dm.
Xét  vuông tại  có:

(Định lý Pythagore)



dm
Mà hình chữ nhật  nội tiếp đường tròn nên đường kính tấm

đệm là dm

Diện tích hình tròn là:  dm2


